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ĐỀ BÀI
A. TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng
Câu 1. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô là:
A.  Xây dựng mô hình CNXH có nhiều khuyết điểm và sai sót.
B. Chậm sửa đổi trước những thay đổi của thế giới.
C. Những sai lầm tha hóa của một số nhà lãnh đạo.
D.  Hoạt động chống phá của các thế lực chống CNXH.
   Câu 2. Công nghiệp của Liên Xô trong những năm 50 đến nửa đầu những năm 60 của thế kỷ XX đứng vị trí thứ mấy trên thế giới?
A. Đứng thứ nhất trên thế giới		 B. Đứng thứ hai trên thế giới
C. Đứng thứ ba trên thế giới 		 D. Đứng thứ tư trên thế giới
 Câu 3: Thành tựu khoa học – kĩ thuật Liên Xô đạt được trong năm 1949 là:
A. Phóng thành công vệ tinh nhân tao của Trái đất.
B. Phóng tàu vũ trụ “Phương đông”.
C. Phế tạo thành công bom nguyên tử.
D. Phế tạo thành công máy bay phản lực.
  Câu 4. SEV là tên viết tắt của tổ chức nào?
A. Liên minh châu Phi.
C. Liên minh châu Âu.
C. Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
D. Hội đồng tương trợ kinh tế.
Câu 5. Vì sao nói giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX phong trào GPDT của các nước Á- Phi – Mĩ La tinh phát triển mạnh mẽ nhất?
A. Vì phong trào phát triển mạnh ở Nam Á, Bắc Phi.
B. Vì hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc cơ bản sụp đổ.
C. Vì hệ thống thuộc địa của Bồ Đào Nha sụp đổ.
D. Vì hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc sụp đổ hoàn toàn.
Câu 6. Hầu hết các nước châu Á giành độc lập trong thời gian nào?
A. Trong chiến tranh thế giới thứ hai.
B. Ngay sau chiến tranh thế giới thứ hai.
C. Những năm 50 của thế kỉ XX.
D. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai tới cuối những năm 50 của thế kỉ XX.
Câu 7. Thành tựu nổi bật nhất của Trung Quốc đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa (từ 1978 đến năm 2000) là:
A. Nền kinh tế phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới.
B. Tổng sản phẩm trong nước  tăng trung bình hằng năm 9,6%.
C. Địa vị quốc tế của Trung Quốc được nâng cao.
D. Thu nhập bình quân theo đầu người tăng cao.
Câu 8. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX đến nay là:
A. Thực hiện đượng lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc.
B. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới.
C. Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam.
D. Bắt tay với Mỹ chống lại Liên Xô.
Câu 9. Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á?
A. Ngày 8-8-1967.	 			B. Ngày 8-8-1977.       
C. Ngày 8-8-1987.	  			D. Ngày 8-8-1997.
Câu 10. Biến đổi quan trọng nhất của các nước Đông Nam Á từ sau 1945 đến nay là gì?
A. Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX tình hình Đông Nam Á trở nên căng thẳng.
B. Giữa những năm 50 của thế kỉ XX các nước Đông Nam Á giành độc lập.
C. Lần lượt 10 nước Đông Nam Á cùng gia nhập tổ chức ASEAN.
D. Kinh tế các nước tăng trưởng mạnh mẽ.
Câu 11. Mục tiêu hoạt động của ASEAN là:
A. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.
B. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 
C. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
D. Phát triển kinh tế, văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước, trên tinh thần duy trì hào bình và ổn định khu vực.
Câu 12. Điểm nổi bật về kinh tế của châu Phi sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Nhiều nước ở trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu.
B. Nợ nần chồng chất, dịch bệnh hoành hành.
C. Kinh tế tăng trưởng nhanh chóng. 
D. Kinh tế gặp nhiều khó khăn.
Câu 13. Điểm khác biệt cơ bản của các nước Mĩ La - tinh so với các nước châu Phi trước 1945 là:
A. Chịu sự áp bức nặng nề của các nước đế quốc thực dân.
B. Các nước đều là thuộc địa hoặc là thuộc địa của thực dân đế quốc.
C. Hầu hết các nước là thuộc địa hoặc là thuộc địa của thực dân đế quốc.
D. Các nước giành độc lập rất sớm nhưng lệ thuộc vào Mĩ và trở thành sân sau của Mĩ.
Câu 14. Vì sao nói  Mĩ La-tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai được gọi là“Lục địa bùng cháy” ?
A. Vì nhiều quốc gia giành độc lập.
B. Vì đây là khu vực có nhiều núi lửa.
C. Một cao trào đấu tranh cách mạng đã bùng nổ ở Mĩ La –tinh.
D. Cuộc cách mạng của nhân dân Cu Ba giành thắng lợi.
Câu 15. Tại sao nói thế kỉ XXI là thế kỉ của châu Á?
A. Vị thế trên trường quốc tế tăng cao.
B. Châu lục có dân số đông nhất thế giới.
C. Kinh tế nhiều nước tăng trưởng nhanh chóng.
 	D. Nhiều nước trở thành cường quốc công nghiệp.
B. TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)
Câu 16: Cho biết hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN? Phân tích những thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập vào ASEAN? (4,0đ)
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